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MÔN THI : MGT 374 (SA) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27211328382 Võ Hà Tiến Anh MGT 374 SA K27QTH

2 29214357810 Ngô Hoàng Anh MGT 374 SA K29HP-QTH

3 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu MGT 374 SA K30QTN

4 30216624799 Nguyễn Chu Khắc Đạt MGT 374 SA K30QTN

5 29211153574 Trần Nhật Dinh MGT 374 SA K30QTH NỢ HP

6 29217080304 Đào Thiện Đức MGT 374 SA K30QTH NỢ HP

7 30204422139 Trần Thị Ngọc Dung MGT 374 SA K30QTN

8 30205150456 Nguyễn Thị Cẩm Giang MGT 374 SA K30QTN

9 30204521987 Nguyễn Trần Gia Hân MGT 374 SA K30QTN

10 30204355457 Võ Thị Hiếu MGT 374 SA K30QTH

11 30214529751 Trần Lê Minh Hiếu MGT 374 SA K30QTH NỢ HP

12 30214359860 Vũ Đăng Khoa MGT 374 SA K30QTH

13 28206201614 Nguyễn Châu Linh MGT 374 SA K28QTN

14 30204333938 Lê Quỳnh Trúc Linh MGT 374 SA K30QTH

15 30205226655 Tăng Thị Ánh Linh MGT 374 SA K30QTN

16 30204355486 Phan Thị Cẩm Ly MGT 374 SA K30QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : MGT 374 (SA) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212140455 Lê Minh MGT 374 SA K27QTH NỢ HP

2 30204557407 Trần Thị Diệu Na MGT 374 SA K30QTN

3 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt MGT 374 SA K30QTH

4 30204355508 Phan Bảo Uyển Nhi MGT 374 SA K30QTH

5 30204426015 Nguyễn Lê Quỳnh Như MGT 374 SA K30QTN

6 30208025503 Ngô Ngọc Oanh MGT 374 SA K30QTH

7 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh MGT 374 SA K30QTN

8 30204355532 Nguyễn Ái Tâm MGT 374 SA K30QTH

9 30205252504 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MGT 374 SA K30QTH

10 30204355535 Phan Bùi Bích Thảo MGT 374 SA K30QTH

11 27212100927 Nguyễn Tài Tiến MGT 374 SA K27QTH NỢ HP

12 30204341708 Huỳnh Lê Bảo Uyên MGT 374 SA K30QTH

13 30205221544 Nguyễn Thị Thu Uyên MGT 374 SA K30QTH

14 30209328361 Nguyễn Thị Thanh Vân MGT 374 SA K30QTH

15 30204363138 Võ Thị Như Ý MGT 374 SA K30QTH

16 0 0 0 0 0 0
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